
Phụ lục 2 

TỔNG HỢP CÁC LUẬT CÓ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP 

 

Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

(91 Luật) 

Cấp tỉnh- cấp huyện 

(07 Luật) 

Cấp huyện- cấp xã 

(07 Luật) 

Luật Đấu thầu 

Luật Quản lý thuế 

Luật Các tổ chức tín dụng 

Luật Ngân hàng 

Luật Ngân sách 

Luật Đầu tư công 

Luật Quản lý sử dụng tài sản công 

Luật Bảo hiểm tiền gửi 

Luật Kiểm toán 

Luật Thuế sử dụng nông nghiệp 

Luật Bảo vệ môi trường 

Luật Đa dạng sinh học 

Luật Hóa chất 

Luật sở hữu trí tuệ 

Luật Tài nguyên nước 

Luật Đất đai 

Luật quy hoạch đô thị và nông thôn 

Luật Du lịch 

Luật Bảo vệ người tiêu dùng 

Luật Thương mại 

Luật Kinh doanh bất động sản 

Luật Hải quan 

Luật quy hoạch đô thị 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả 

Luật Điện lực 

Luật Giao thông đường bộ 

Luật Hàng không dân dụng 

Luật Nhà ở 

Luật Xây dựng 

Luật Chăn nuôi 

Luật Trồng trọt 

Luật Lâm nghiệp 

Luật Thú y 

Luật Hợp tác xã 

Luật Đê điều 

Luật Giao thông đường thủy nội địa 

Luật Thủy lợi 

Luật Điện ảnh 

Luật Thể dục thể thao 

Luật Lưu trữ 

Luật Thi đua khen thưởng 

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 

Luật Thư viện 

Luật Tần số vô tuyến điện 

Luật Viễn thông 

Luật Khám chữa bệnh 

Luật quản lý sử dụng tài sản 

công 

Luật phòng chống thiên tai 

Luật đất đai 

Luật kiến trúc 

Luật Giáo dục 

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Luật Hòa giải ở cơ sở 

 

Luật Tài nguyên nước 

Luật Phòng chống thiên tai 

Luật Đất đai 

Luật Nhà ở 

Luật Thủy sản 

Luật Dự bị động viên 

Luật Dân quân tự vệ 



Bộ Luật lao động 

Luật Người lao động Việt Nam đi 

lao động ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 

Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Luật Con nuôi 

Luật Người cao tuổi 

Luật Bình đẳng giới 

Luật Chữ thập đỏ 

Luật Hiến, lấy, ghép nội tạng, bộ 

phận cơ thể thể người và hiến xác 

lấy xác 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 

Luật Bảo hiểm y tế 

Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm 

Luật tác hại của thuốc lá 

Luật Phòng chống bạo lực gia đình 

Luật phòng chống buôn bán người 

Luật phòng, chống ma túy 

Luật phòng, chống HIV/AIDS 

Luật Biên phòng 

Luật dự bị động viên 

Phòng chống thiên tai và đê điều 

Luật Thi hành án hình sự 

Luật Cảnh sát biển 

Luật Cư trú 

Luật Quốc phòng 

Luật Quân nhân chuyên nghiệp 

công nghiệp công nhân và viên 

chức quốc phòng 

Luật Công an nhân dân 

Luật giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

Luật Phòng chống khủng bố 

Luật Hàng hải Việt Nam 

Luật Nghĩa vụ quân sự 

Luật phòng cháy chữa cháy 

Luật Phòng thủ dân sự 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh trật tự ở cơ sở 

Luật quản lý bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

Luật Điện lực 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh cư trú của người nước ngoài 

Luật Biên giới quốc gia 

Luật Trưng cầu dân ý 

Luật Bầu cử đại biểu QH và đại 

biểu HĐND 

Luật An toàn vệ sinh lao động 



Luật phòng chống tham nhũng 

Luật Đặc xá. 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Luật Tiếp cận thông tin 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật xử lý vi phạm hành chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tỉnh- huyện cùng làm 

1. Luật quản lý sử dụng tài sản công 

2. Luật phòng chống thiên tai 

3. Luật đất đai 

4. Luật kiến trúc 

5. Luật Giáo dục 

6. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

7. Luật Hòa giải ở cơ sở 


